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MS              Họ tên                                             Trường

ĐIỂM KIỂM TRA HK I NĂM HỌC 2019 – 2020 

	
	
	

	1    11003    DƯƠNG TẤN KHOA                           Ng.Th.Hiền
	9,5
	

	2    11024    BÙI TRÍ HIỂN                                      N.T.M. Khai
	8,8
	

	3    11041    NGUYỄN TRẦN ANH ĐỨC                Bùi Th.Xuân
	9,3
	

	4    11063    ĐÀO HOÀNG DUNG                          Ng Tất Thành
	8,5
	

	5    11098    LƯU THỊ MỸ HẠNH                            Ng.Th.Hiền
	8
	

	6    11106    PHẠM ĐOÀN GIA KHANG                TH SP
	VÁNG
	

	7    11112    VÕ HOÀNG THANH THƯ                  Ng.Th.Hiền
	8,8
	

	8    11035    BÙI BẢO TRUNG                                P.T.N. Khiếu
	8
	

	9    11145    PHẠM TRẦN NGUYÊN KHÁN           ĐHSP
	7,5
	

	10    11150    TẤT LÊ DIỆU VY                                  M.Đ.CHI
	8,3
	

	11    11157    TẠ CÁT BÍCH TÂM                              L.Q.Đ
	VẮNG
	

	12    11159    CHUNG HUỆ TRINH                           N.T.BÌNH
	7,5
	

	13    11163    NGUYỄN NGỌC VY                            TR.K.NGUYÊN
	8,5
	

	14    11169    TRƯƠNG HOÀNG ANH                     HÒA BÌNH
	[bookmark: _GoBack]VẮNG
	

	15    11140    LÊ TỰ MINH ANH                              LHP
	7,3
	

	16    11172    TRẦN KHẢI MINH                              N.T.HIỀN
	9
	

	17    11173    QUÁCH BẢO NGÂN                           PTNK
	9,3
	

	18    11178    VÕ THÚY DUYÊN                               NG.T.HIỀN
	7,5
	

	19    11179    HỒ THẾ VINH                                     TRẦN PHÚ
	7,3
	

	20    11182    HỒ THỊ ĐOAN TRINH                        NGÔI SAO
	8
	

	21    11710    TRẦN MINH LONG                            TRẦN PHÚ
	6
	

	22    11185    TR. NGỌC PHƯƠNG THÙY               NG.T.BÌNH
	8,3
	

	23    11147    NGUYỄN TRỌNG ĐỨC                      M.Đ.Chi
	7,5
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